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                                                        NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Thuận 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

          Bà Đinh Thị Kiều Nhung 
 

          Bà Đặng Thị Thu Hiền 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị   m Vân - Th     T à án     T à án 

nh n   n  uận H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thu - Kiểm sá  viên. 
 

Ngày 28 tháng 5 năm 2021  ại     s  T à án nhân dân  uận H ng Bàng, 

 hành  hố Hải  h ng xé  xử sơ  h m  ông  h i v  án hình sự sơ  h m  h  l  số: 

3  2021 T  T-H  ngày 0   háng 5 năm 2021  he  Quyế  định đ   v  án    xé  xử 

số: 37 2021 QĐXX T-HS ngày 17 tháng 5 năm 2021  đối với bị  á : 
 

NDH, sinh ngày 07-9-1994   ại Hải  h ng. Nơi ĐKNKTT:  ố 59 11 ( ố mới 

73) A   h ờng B   uận C   hành  hố Hải  h ng; nơi  ạm   ú:  ố 8  D   h ờng B, 

 uận C, thành  hố Hải  h ng; nghề nghiệ :     động  ự   ;   ình độ văn h á: 

09/12;   n  ộ : Kinh; giới   nh: N m;  ôn giá : Không;  uố   ị h:  iệ  N m; con ông 

E (đã  hế ) và bà F   ó vợ là  hị G, có 01 con sinh năm 201 ; tiền án   iền sự:  h  ; 

bị  ạm giữ  ừ ngày 13-9-2020  bị  ạm gi m  ừ ngày 16-9-2020;  ó mặ . 
 

 - Ng ời  hứng  iến:  
 

 1. Ông NCK1  vắng mặ ; 
 

 2. Ông NCK2  vắng mặ . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 

The   á   ài liệu  ó    ng h  sơ v  án và  iễn biến  ại  hiên t    nội  ung v  

án đ ợ   óm  ắ  nh  s u: 
 

Ngày 12-9-2020, NDH liên hệ với H ( h   xá  định đ ợ  nh n  h n  l i lị h) 

hỏi mu  10 g m Ke  mine giá 1.800.000 đ ng 01 g m  m   đ  h để sử   ng  h  

bản  h n. NDH và H hẹn gặ  nh u gi   m   úy  ại  hu vự  bờ h  I,  h ờng B,  uận 

C. D   hông  ó đ  số l ợng m   úy, nên H đ    h  NDH 01 hộ  gỗ bên    ng  ó 01 

 úi nil n đựng  h ảng 0  g m Ke  mine  01   n điện  ử  10  úi nil n    h  h ớ  

07x10cm. NDH   ả    ớ  cho H 2.000.000 đ ng, nợ lại 10. 00.000 đ ng và hẹn  hi 

 ó  iền l ơng sẽ   ả s u. NDH nhận hộ  gỗ  ừ H, không  iểm    , NDH  ầm về nhà 
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lên  h ng ng   ầng 2 lấy mộ     m   úy Ke  mine vừ  mu      H để sử   ng  số   n 

lại NDH  ấ  giấu để sử   ng  ần.  
 

Kh ảng 11 giờ ngày 13-9-2020, có 01 ng ời đàn ông gọi điện  h  NDH hỏi 

mu  01 g m Ke  mine và 04 viên m   úy  ổng hợ . D  bản  h n đ ng nợ  iền mu  

m   úy     H, nên NDH nảy sinh   định bán m   úy  iếm lời. NDH liên lạ  với H 

hỏi mu  01 g m Ke  mine giá 1.800.000 đ ng  04 viên m   úy  ổng hợ  giá 280.000 

đ ng 01 viên và  ự định bán lại  h   há h 01 g m Ke  mine giá 2.000.000 đ ng  04 

viên m   úy  ổng hợ  giá 300.000 đ ng 01 viên. Đến  h ảng 14 giờ  ùng ngày  

ng ời đàn ông   ên liên lạ  lại với NDH nói muốn mua thêm 01 gam Ketamine, 06 

viên m   úy  ổng hợ  và hẹn gặ  nh u  ại  hu vự  bờ h  I để gi   m   úy. NDH  iế  

    liên lạ  với H hỏi mu  m   úy nh  số l ợng  há h đã yêu  ầu. Tổng số m   úy 

NDH mu      H để bán lại  h   há h là 02 g m Ke  mine và 10 viên m   úy  ổng 

hợ . NDH  h    àn bộ m   úy đựng    ng 01  úi nil n bên    ng  ó 02  úi nil n  hứ  

m   úy Ke  mine và 10 viên m   úy  ổng hợ  và  01  h ng bì  h .  ố  iền mu  02 

g m Ke  mine và 10 viên m   úy  ổng hợ  NDH  h     ả  h  H, NDH hẹn khi nào 

bán đ ợ  m   úy sẽ   ả s u. Đến  h ảng 14 giờ 40  hú   ùng ngày   hi NDH đi đến 

 hu vự  bờ h  I để gi   m   úy nh  đã hẹn  hì bị Tổ công tác kết hợp giữa Công an 

thành phố Hải  h ng và  ông  n  h ờng B, quận H ng Bàng bắt quả tang.  
 

Thu giữ trong lòng bàn tay phải c a NDH 01  h ng bì  h  bên    ng  ó 01 

túi nilon màu trắng    h  h ớc 09x05cm chứa 02 túi nilon màu trắng, mỗi túi kích 

 h ớ  2 5x2 5 m đều chứa tinh thể màu trắng (mẫu QT1), 10 viên nén hình tr  tròn 

màu cam (mẫu QT2), 01 điện thoại Nokia, 01 điện thoại I h ne và 01 xe máy điện 

Biển kiểm s á  15MĐ1-511.58. 
 

Khám xét kh n cấp chỗ   c a NDH, thu giữ tại phòng ng  tầng 2: 01 hộp gỗ 

bên trong chứ  01  úi nil n    h  h ớ  0 x10 m đựng tinh thể màu trắng (mẫu 

KX), 01   n điện tử  10  úi nil n    h  h ớc 07x10cm. 
 

Tại bản Kết luận giám định số 59  K GĐ-MT ngày 15-9-2020      h ng 

Kỹ  huậ  hình sự  ông  n  hành  hố Hải  h ng  ế  luận: 

“- Tinh thể màu trắng của mẫu QT1 gửi giám định là ma túy, có khối lượng: 

1,93 gam, là loại: Ketamine. 

- 10 viên nén màu cam của mẫu QT2 gửi giám định là ma túy, có khối 

lượng: 2,95 gam, là loại: MDMA.  

- Tinh thể màu trắng của mẫu KX gửi giám định là ma túy, có khối lượng: 

7,38 gam, là loại: Ketamine”. 
 

Tại  á    ạng số: 39/CT-VKSHB ngày 06-5-2021      iện Kiểm sá  nh n 

  n  uận H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng   uy  ố bị  á  NDH về  ội Tàng   ữ   ái 

 hé   hấ  m   úy  uy định  ại điểm g  h ản 1 Điều 249 và  ội Mu  bán   ái  hé  

 hấ  m   úy  he   h ản 1 Điều 251     Bộ luậ  Hình sự. 
 

Tại phiên   à, bị  á  khai nhận hành vi nh  nội  ung  iện Kiểm sá  nh n   n 

 uận H ng Bàng đã   uy  ố. 

Tại phiên   à, đại diện  iện Kiểm sát giữ nguyên  á    ạng  đề nghị Hội 

đ ng xé  xử  ế   ội bị  á  về các  ội Tàng   ữ   ái  hé   hấ  m   úy  uy định  ại 

điểm g  h ản 1 Điều 249 Bộ luậ  Hình sự và  ội Mu  bán   ái  hé   hấ  m   úy; bị 

 á  mu   bán 02  hấ  m   úy là Ke  mine và MDMA.  ăn  ứ  uy định  ại  h ản 2 
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Điều 5 Nghị định 19 2018 NĐ-CP ngày 02-02-2018      h nh  h  về   nh  ổng 

 hối l ợng h ặ   hể    h  hấ  m   úy   hấy  ằng  ổng  ỷ lệ  hần   ăm  hối l ợng 

 hấ  Ketamine và MDMA bị  á  mu   bán s  với mứ   ối  hiểu đối với  ừng  hấ  

đó đ ợ   uy định  ại  h ản 2 Điều 251 Bộ luậ  Hình sự là   ới 100%. B i vậy  bị 

 á   hịu   á h nhiệm  he   uy định  ại  h ản 1 Điều 251 Bộ luậ  Hình sự. 
 

 Đề nghị Hội đ ng xé  xử  ăn  ứ  á   uy định  ại Điều 38; điểm s  h ản 1 

Điều 51; Điều 55     Bộ luậ  Hình sự, xử  hạ  bị  á  mứ  án  ừ 18 đến 21  háng  ù 

về Tàng   ữ   ái  hé   hấ  m   úy và  ừ 42 đến 45  háng  ù về  ội Mua bán trái phép 

 hấ  m   úy. Tổng hợ  hình  hạ      h i  ội là  ừ  0 đến     háng  ù; 
 

Miễn á    ng hình  hạ  bổ sung về  ội Tàng   ữ   ái  hé   hấ  m   úy. Á  

  ng hình  hạ  bổ sung   hạ   iền bị  á  đối với  ội Mu  bán   ái  hé   hất ma túy 

là 5.000.000 đ ng. 
 

Đề nghị Hội đ ng xé  xử  ăn  ứ và  Điều 4  Bộ luậ  Hình sự  Điều 10  Bộ 

luậ  Tố   ng hình sự   ị h  hu  iêu h y l ợng m   úy và   àn bộ vỏ b   bì   n lại 

s u giám định; 01   n điện  ử  01 hộ  gỗ và 10  úi nil n    h  h ớ  0 x10cm. Tị h 

 hu sung ng n sá h Nhà n ớ  01 điện  h ại N  i  màu đen và 01 điện  h ại Iphone 

màu vàng. 
 

Bị  á   hải nộ  án  h  hình sự sơ  h m  he   uy định      há  luậ . 
 

      NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ s  nội  ung v  án   ăn  ứ và   á   ài liệu    ng h  sơ v  án đã đ ợ  

   nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng xé  xử nhận định nh  s u: 
 

[1]  ề  ài liệu   hứng  ứ  ơ  u n  ảnh sá  điều       ông  n  hành  hố Hải 

Phòng,  ông  n  uận H ng Bàng, Điều     viên   iện Kiểm sá  nh n   n  uận 

H ng Bàng  Kiểm sá  viên  hu  hậ ; bị  á   ng ời  h m gi   ố   ng  há   ung  ấ  

đều  hự  hiện đúng  uy định     Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá   ình điều        uy 

 ố và  ại  hiên      bị  á  và ng ời  h m gi   ố   ng  há   hông  ó  hiếu nại về 

những  hứng  ứ   ài liệu đã  hu  hậ    ung  ấ . D  đó  những  hứng  ứ   ài liệu 

   ng v  án đều hợ   há . 
 

[2]  ề hành vi   uyế  định  ố   ng     Cơ  u n  ảnh sá  điều      Công an 

 hành  hố Hải  h ng   ông  n  uận H ng Bàng  Điều     viên   iện Kiểm sá  nh n 

  n  uận H ng Bàng  Kiểm sá  viên    ng  uá   ình điều        uy  ố đã  hự  hiện 

đúng về  h m  uyền    ình  ự   h       uy định     Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá 

  ình điều     và  ại  hiên      bị  á  và ng ời  h m gi   ố   ng  há   hông  ó ý  iến 

h ặ   hiếu nại về hành vi   uyế  định      á   ơ  u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến 

hành  ố   ng nh  đã nêu   ên. D  đó   á  hành vi   uyế  định  ố   ng      á   ơ  u n 

 iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành  ố   ng đã  hự  hiện đều hợ   há . 
 

 ề  ội   nh: 
 

[3]  ề  hứng  ứ xá  định bị  á   ó  ội: Tại  hiên      bị  á  nhận  ội nh   á  

  ạng đã truy tố.  ời  h i nhận  ội     bị  á    n đ ợ   hứng minh b i Biên bản bắ  

ng ời  hạm  ội  uả   ng và  h i 14 giờ 55  hú   ngày 13-9-2020  ại  ông  n 

 h ờng B; Biên bản  hám xé  và  h i 15 giờ 50  hú   ngày 13-9-2020  ại nhà  ố 

86 D   h ờng B   uận C   hành  hố Hải  h ng; Kết luận giám định số 59  K GĐ-

MT ngày 15-9-2020      h ng  ỹ  huậ  hình sự  ông  n  hành  hố Hải  h ng và 
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 á  vậ   hứng đã  hu giữ. Nh  vậy   ó đ   ơ s   ế  luận bị  á  đã  ó hành vi mua, 

bán trái phép 2,95 gam MDMA và 1,93 gam Ketamine nhằm h  ng lợi số  iền 

600.000 đ ng.  ì vậy  hành vi này     bị  á  đã  hạm  ội Mua bán   ái  hé   hấ  

ma túy theo  h ản 1 Điều 251     Bộ luậ  Hình sự. Bị  á  còn có hành vi  ấ  giữ 

7,38 gam Ketamine  ại phòng ng  tầng 2 c a chỗ   để sử d ng cho bản thân. Vì 

vậy  hành vi này     bị  á  đã  hạm  ội Tàng   ữ   ái  hé   hấ  m   úy theo điểm g 

 h ản 1 Điều 249 Bộ luậ  Hình sự. 
 

[4] Hành vi     bị  á  là nguy hiểm  h  xã hội  x m hại đến  h nh sá h độ  

 uyền  uản l      Nhà n ớ  về  á   hấ  m   u   là nguyên nh n  há  sinh  á   ệ 

nạn xã hội.  ì vậy   ần xử l   he   uy định      há  luậ . 
 

[5]  ề  ình  iế   ăng nặng   á h nhiệm hình sự: Bị  á  không có  ình  iế   ăng 

nặng   á h nhiệm hình sự. 
 

[6]  ề nhân thân và  ình  iế  giảm nhẹ   á h nhiệm hình sự: Bị  á   h    ó  iền 

án, tiền sự;  hành  h n  h i bá  nên đ ợ  h  ng  ình  iế  giảm nhẹ   á h nhiệm hình 

sự  uy định  ại điểm s  h ản 1 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự. 
 

[ ]  ề hình  hạ   h nh: Xé   hấy  bị  á   hạm nhiều  ội   hạm  ội  huộ     ờng 

hợ  nghiêm   ọng. B i vậy   ần  hiế  buộ  bị  á   hải  á h ly xã hội mộ   hời gi n để 

 ải  ạ   giá      và  ăn đe   h ng  hống  ội  hạm. 
 

[8]  ề hình  hạ  bổ sung: Miễn á    ng hình  hạ  bổ sung về  ội Tàng   ữ   ái 

 hé   hấ  m   úy. Tuy nhiên  đối với  ội Mu  bán   ái  hé   hấ  m   úy   hấy  ằng 

bị  á   hạm  ội với m   đ  h  iếm lời  bản  h n  ó  hu nhậ  nên  ần  hiế  á    ng 

hình  hạ  bổ sung   hạ   iền bị  á  5.000.000 đ ng.  
 

 ề vậ   hứng     v  án:  
 

[9] L ợng m   úy Ketamine và MDMA cùng   àn bộ vỏ bì   n lại s u giám 

định đ ợ  niêm  h ng    ng h i  h ng bì  ó số niêm  h ng 59 A 2020   09 và 

597B/2020/PC09      h ng Kỹ  huậ  hình sự   ông  n  hành  hố Hải  h ng. Xét 

đ y là l ại m   úy Nhà n ớ   ấm l u hành  nên  ị h  hu  iêu h y. 
 

[10] 01 điện  h ại  i động I h ne màu vàng và 01 điện  h ại  i động N  i  

màu đen. Xé   hấy  bị  á  sử   ng làm  h ơng  iện  hạm  ội  nên  ị h  hu sung ng n 

sá h Nhà n ớ . 
 

[11] 01 hộ  gỗ  01   n điện  ử và 10 vỏ  úi nil n    h  h ớ   x10  m   hu giữ 

 ại nhà bị  á   liên  u n đến  hạm  ội   hông   n giá   ị sử   ng  nên  ị h  hu  iêu 

h y. 
 

[12]  hiế  xe máy điện Biển kiểm s á  15MĐ1-511.58 là tài sản c a chị J. 

Chị J không biết NDH m ợn xe đi mu  m   úy.  ơ  u n  ảnh sá  điều tra Công an 

thành phố Hải  h ng đã   ả lại xe cho chị J. 
 

[13] T  ng v  án này  đối   ợng n m giới tên H  ó  ấu hiệu đ ng  hạm 

   ng việ  mu  bán   ái  hé  ma túy với bị  á , hiện  h   xá  minh đ ợ  l i lị h  

đị   hỉ.  ơ  u n  ảnh sá  điều      ông  n  uận H ng Bàng  iế      xá  minh làm 

rõ, xử l  s u. 
 

[14]  ề án  h : Bị  á   hải nộ  200.000 đ ng án  h  hình sự sơ  h m. 
 

  ì  á  lẽ   ên  
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn  ứ điểm g  h ản 1 Điều 249   h ản 1 Điều 251  điểm s  h ản 1 Điều 

51, Điều 38  Điều 55     Bộ luậ  Hình sự; xử  hạ : NDH 18 (m ời tám) tháng tù 

về  ội Tàng   ữ   ái  hé   hấ  m   úy và 42 (bốn m ơi h i) tháng tù về  ội Mu  bán 

  ái  hé   hấ  m   úy. Tổng hợ  hình  hạ   buộ  bị  á   hải  hấ  hành hình  hạ  

    02  ội là  0 (sáu m ơi)  háng tù. Thời hạn  hấ  hành hình  hạ   ù   nh  ừ ngày 

 ạm giữ 13-9-2020. 
 

 ăn  ứ  h ản 5 Điều 251     Bộ luậ  Hình sự; xử  hạ : NDH 5.000.000 

(năm   iệu) đ ng sung ng n sá h Nhà n ớ . 
 

 ăn  ứ Điều 47     Bộ luậ  Hình sự và Điều 106     Bộ luậ  Tố   ng hình 

sự; xử:  

- Tị h  hu  iêu h y l ợng m   úy và   àn bộ vỏ b   bì   n lại s u giám định 

đ ợ  niêm  h ng    ng 02  h ng bì  ó số niêm  h ng 59 A 2020   09 và 

597B/2020/PC09      h ng Kỹ  huậ  hình sự   ông  n  hành  hố Hải  h ng, 01 

hộ  gỗ  01   n điện  ử và 10 vỏ  úi nil n    h  h ớ   x10  m (Biên bản giao, nhận 

vật chứng ngày 19-5-2021 Chi cục thi hành án dân sự quận Hồng Bàng); 
 

- Tị h  hu sung ng n sá h Nhà n ớ  01 điện  h ại  i động I h ne màu vàng 

 ó số IMEI 1: 35 32 09349 949  IMEI 2: 35 32 094 21402 và 01 điện  h ại  i 

động N  i  màu đen  ó số IMEI: 353 920504534 8 (Biên bản giao, nhận vật 

chứng ngày 19-5-2021 Chi cục thi hành án dân sự quận Hồng Bàng); 
 

 ăn  ứ và   h ản 2 Điều 135  Điều 13      Bộ luậ  Tố   ng hình sự và 

Nghị  uyế      UBT  Quố  Hội số: 32  201  UBT QH14 ngày 30-12-2016, qui 

định về mứ   hu  miễn  giảm   hu  nộ    uản l  và sử   ng án  h  và lệ  h  T à án; 
 

Bị  á   hải nộ  200.000 đ ng án  h  hình sự sơ  h m. 

Bị  á  đ ợ   uyền  háng  á  bản án    ng  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày 

tuyên án. 

T  ờng hợ  bản án đ ợ   hi hành  he   uy định  ại Điều 2  uậ  Thi hành án 

  n sự thì ng ời đ ợ   hi hành án  ng ời  hải  hi hành án   n sự  ó  uyền  h ả  huận 

 hi hành án   uyền yêu  ầu  hi hành án   ự nguyện  hi hành án h ặ  bị   ỡng  hế  hi 

hành án  he   ui định  ại  á  Điều            b và 9  uậ   hi hành án   n sự;  hời hiệu 

 hi hành án đ ợ   hự  hiện  he   ui định  ại Điều 30  uậ   hi hành án   n sự./. 
 

Nơi nh n: 
- TAND  T  Hải  h ng; 

- VKSND TP Hải  h ng; 

-  ông  n T  Hải  h ng; 

-    T   há  T  Hải  hòng; 

-  K ND  uận H ng Bàng; 

-  ông  n  uận H ng Bàng  

-  ơ  u n THA Hình sự  D n sự; 

- Bị  á ; 

- L u:  T  h  sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Thuận 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx

